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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

Van vòi Minh Hòa VAN VÒI MINH HÒA
Thương hiệu uy tín

Sản phẩm chất lượng

Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
  GIÁ         

(Chưa VAT)

  GIÁ          

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 86,700      95,370    10 100

DN 20 116,900    128,590  10 80

DN 25 160,800    176,880  6 60

DN 32 249,100    274,010  4 32

DN 40 318,600    350,460  4 24

DN 50 528,500    581,350  2 16

DN 15 50,000      55,000    12 120

DN 20 69,300      76,230    10 100

DN 25 106,700    117,370  8 80

DN 32 179,000    196,900  6 48

DN 40 243,400    267,740  4 32

DN 50 378,800    416,680  2 18

DN 15 65,000      71,500    12 120

DN 20 94,700      104,170  10 100

DN 25 136,700    150,370  6 60

DN 32 239,700    263,670  6 36

DN 40 358,100    393,910  4 32

DN 50 512,500    563,750  2 20
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 VAN BI ĐỒNG TAY GẠT 

  MIHA-XK-PN20

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

    SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

1

    VAN CỬA ĐỒNG 

   MIHA-XK-PN 20

2

  VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG 

LÁ LẬT

 MIHA-XK-PN20



Van vòi Minh Hoà VAN VÒI MINH HÒA
Thương hiệu uy tín

Sản phẩm chất lượng

Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ         

(Chưa VAT)

GIÁ    

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 73,800         81,180         10 100

DN 20 91,700         100,870       10 80

DN 25 132,900       146,190       6 60

DN 32 226,500       249,150       4 32

DN 40 289,700       318,670       4 24

DN 50 452,600       497,860       2 16

DN 65 923,800       1,016,180    1 10

DN 80 1,244,800    1,369,280    1 6

DN 100 2,482,100    2,730,310    1 4

DN 15 60,300         66,330         10 100

DN 20 73,500         80,850         10 80

DN 25 102,500       112,750       6 60

DN 32 167,400       184,140       5 40

DN 40 203,400       223,740       4 24

DN 50 305,900       336,490       2 16

DN 65 798,000       877,800       1 10

DN 80 1,079,700    1,187,670    1 6

DN 100 1,763,800    1,940,180    1 6

DN 15 54,000         59,400         10 100

DN 20 67,000         73,700         10 80

DN 25 97,200         106,920       6 60

DN 32 155,800       171,380       5 40

DN 40 197,000       216,700       4 24

DN 50 277,900       305,690       2 16

DN 65 737,900       811,690       1 10

DN 80 872,000       959,200       1 6

DN 100 1,488,000    1,636,800    1 6

DN 15 85,100         93,610         10 80

DN 20 118,800       130,680       10 60

DN 25 149,000       163,900       6 48

DN 32 275,600       303,160       4 32

DN 40 352,700       387,970       4 24

DN 50 608,500       669,350       1 12
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     VAN CỬA ĐỒNG 

MI- PN 10

6

      VAN CẦU HƠI ĐỒNG         

MIHA- PN 16

7

               CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

    VAN CỬA ĐỒNG 

   MIHA - PN 16

4

   VAN CỬA ĐỒNG           

MBV- PN 10

5

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

    SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM



Van vòi Minh Hoà     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
  GIÁ 

 (Chưa VAT)

GIÁ       

 (Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 45,100       49,610        12 120

DN 20 62,600       68,860        10 100

DN 25 94,300       103,730      8 80

DN 32 162,800     179,080      6 48

DN 40 221,400     243,540      4 32

DN 50 344,400     378,840      2 18

DN 65 658,600     724,460      2 16

DN 80 893,200     982,520      1 8

DN 100 1,655,800  1,821,380   1 6

DN 15 31,300       34,430        12 120

DN 20 41,300       45,430        10 100

DN 25 66,500       73,150        8 80

DN 32 127,400     140,140      6 48

DN 40 168,300     185,130      4 32

DN 50 268,000     294,800      2 18

DN 65 561,100     617,210      2 16

DN 80 815,100     896,610      1 12

DN 100 1,419,600  1,561,560   1 6

DN 15 25,700       28,270        12 120

DN 20 36,000       39,600        10 100

DN 25 55,700       61,270        8 80

DN 32 117,100     128,810      6 48

DN 40 148,300     163,130      4 32

DN 50 240,000     264,000      2 18

DN 65 513,300     564,630      2 16

DN 80 744,300     818,730      1 12

DN 100 1,304,300  1,434,730   1 6

DN 15 47,700       52,470        15 180

DN 20 70,500       77,550        15 150

DN 25 98,600       108,460      12 120

DN 32 162,900     179,190      6 60

DN 40 211,700     232,870      6 48

DN 50 328,900     361,790      4 32

DN 65 573,600     630,960      2 12

DN 80 734,100     807,510      1 12

DN 100 1,255,200  1,380,720   1 6
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VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT

 MI- PN 10

10

11

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO 

NÊM ĐỒNG

 MIHA - PN 16

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

9

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 

MBV- PN 10

8

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 

MIHA- PN 16



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 37,000       40,700        15 180

DN 20 50,400       55,440        15 150

DN 25 69,800       76,780        12 120

DN 32 116,500     128,150      6 60

DN 40 166,200     182,820      6 48

DN 50 251,700     276,870      4 32

DN 15 57,400       63,140        12 120

DN 20 84,700       93,170        10 100

DN 15 57,400       63,140        12           120           

DN 20 84,700       93,170        10           100           

14

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA 

GẠT MIHA-PN16

DN 15 71,400       78,540        12           120           

DN 15 57,400       63,140        12 120

DN 20 84,700       93,170        10 100

DN 15 57,400       63,140        12 120

DN 20 84,700       93,170        10 100
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

VAN BI ĐỒNG TAY 

BƯỚM ABS    

MIHA- PN 16

12

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ 

XO NÊM ĐỒNG 

MBV - PN 10

13
VAN BI ĐỒNG TAY 

BƯỚM HỢP KIM

MIHA - PN 16

VAN BI ĐỒNG REN 

NGOÀI  TAY GẠT

 MIHA - PN 16

15

16

VAN BI ĐỒNG REN 

NGOÀI  TAY BƯỚM 

MIHA - PN 16

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 57,400       63,140        12 120

DN 20 84,700       93,170        10 100

18

VAN BI ĐỒNG REN 3 NGẢ   

MIHA - PN 16

DN 15 55,300       60,830        8 80

DN 15 59,900       65,890        12 120

DN 20 88,100       96,910        10 100

DN 15 57,400       63,140        12 120

DN 20 84,700       93,170        10 100

DN 25 122,200     134,420      6 60

DN 32 217,900     239,690      6 36

DN 40 295,900     325,490      4 32

DN 50 444,700     489,170      2 20

DN 65 1,023,500  1,125,850   2 8

DN 80 1,429,400  1,572,340   2 8

DN 100 2,141,100  2,355,210   1 2

21

VAN BI REN TRONG REN 

NGOÀI 1/2Fx1/2M

MIHA - PN 16

F15 x M15 34,900       38,390        12 120

            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA
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VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MÀU ĐỎ

 MIHA- PN 16

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

17

VAN BI ĐỒNG REN TRONG      

REN NGOÀI TAY GẠT 

MIHA- PN 16

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MẠ    

MIHA-PN16

19



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 8 41,600       45,760        15 120
DN 10 41,600       45,760        15 120
DN 15 63,400       69,740        12 120
DN 20 88,100       96,910        10 100
DN 25 132,300     145,530      6 60
DN 32 248,800     273,680      6 36
DN 40 337,900     371,690      4 32
DN 50 518,900     570,790      2 20

23

VAN BI GAS TAY GẠT MÀU 

VÀNG (Thiết kế mới)

MIHA- PN 30
DN 8 37,400       41,140        15 120

DN 15 47,100       51,810        12 120
DN 20 55,800       61,380        10 100
DN 25 96,400       106,040      6 60
DN 32 174,700     192,170      6 48
DN 40 240,000     264,000      4 32
DN 50 390,400     429,440      2 20
DN 65 893,300     982,630      2 8
DN 80 1,252,800  1,378,080   2 8

DN 100 1,880,300  2,068,330   1 2

DN 15 47,100       51,810        12 120

DN 20 55,800       61,380        10 100

DN 15 37,300       41,030        12 120
DN 20 49,200       54,120        10 100
DN 25 78,500       86,350        6 60
DN 32 170,100     187,110      6 48
DN 40 234,200     257,620      4 32
DN 50 345,100     379,610      2 20
DN 15 35,800       39,380        12 120
DN 20 46,200       50,820        10 100
DN 25 73,400       80,740        6 60
DN 32 140,700     154,770      6 48
DN 40 182,900     201,190      4 32
DN 50 259,300     285,230      2 20

28

VAN BI HỢP KIM TAY BƯỚM   

TUBO- PN 10
DN 15 35,300       38,830        12 120
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

22

VAN BI ĐỒNG GAS TAY GẠT 

MÀU VÀNG

MIHA- PN 30

24

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT  

MBV- PN 10

25

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM     

MBV- PN 10

26

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT 

MI- PN 10

               CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT       

MH - PN10

27



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 35,300       38,830        12 120

DN 20 42,500       46,750        12 120

DN 25 61,600       67,760        8 80

DN 32 118,700     130,570      6 48

DN 40 156,300     171,930      4 32

DN 50 239,400     263,340      2 20

DN 65 615,300     676,830      2 8

DN 15 30,900       33,990        15 150

DN 20 50,600       55,660        15 150

DN 25 74,600       82,060        12 72

DN 32 115,800     127,380      12 72

DN 40 161,500     177,650      8 48

DN 50 234,000     257,400      6 36

DN 65 503,200     553,520      2 12

DN 80 629,800     692,780      1 12

DN 100 1,164,900  1,281,390   1 8

DN 15 28,500       31,350        15 150

DN 20 41,400       45,540        15 150

DN 25 60,300       66,330        12 72

DN 32 99,100       109,010      12 72

DN 40 140,900     154,990      8 48

DN 50 213,000     234,300      6 36

DN 65 467,800     514,580      2 12

DN 80 577,200     634,920      1 12

DN 65 277,900     305,690      2 12

DN 80 371,500     408,650      1 12

DN 100 889,000     977,900      1 6
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                                                VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

29

VAN BI HỢP KIM TAY GẠT    

TURA- PN 10

30

RỌ  ĐỒNG 

MIHA- PN 16

31

RỌ  ĐỒNG 

MBV- PN 10

32

RỌ ĐỒNG 

MI- PN 10

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 45,400       49,940        12 120

DN 20 77,200       84,920        10 100

DN 25 119,000     130,900      6 60

DN 32 239,200     263,120      2 24

DN 40 299,200     329,120      2 24

DN 50 517,600     569,360      1 16

DN 15 95,800       105,380      10 100

DN 20 102,900     113,190      10 80

DN 15 104,600     115,060      10 100

DN 20 140,400     154,440      10 60

DN 25 160,100     176,110      6 48

DN 32 501,700     551,870      4 24

DN 40 604,400     664,840      4 24

DN 50 1,027,700  1,130,470   2 12

DN 15 97,100       106,810      10 100

DN 20 116,300     127,930      10 60

DN 25 137,700     151,470      6 48

37

VAN PHAO ĐỒNG 

MI 

DN 15 75,100       82,610        10 100
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     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

36

VAN PHAO ĐỒNG

 MBV 

33

Y LỌC ĐỒNG 

MIHA- PN 16

VAN PHAO ĐỒNG 

MIHA XK

34

35

VAN PHAO ĐỒNG

 MIHA 



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 209,300 230,230 1

DN 20 224,400 246,840 1

DN 15 69,600       76,560 10 120

DN 20 78,400       86,240 10 120

DN 15 65,400       71,940 10 120

DN 20 73,700       81,070 10 120

DN 15 66,700       73,370 10          120           

DN 20 75,700       83,270 10          120           

DN 15 62,500       68,750 10 120

DN 20 70,900       77,990 10 120
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VÒI VƯỜN ĐỒNG 

MIHA-XK-PN16

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY NHÔM

 MIHA - PN 16

42

40

VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ VÀNG 

MIHA-XK-PN16

38

VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ   

MIHA-XK-PN16 

39

    VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ      

MIHA-PN16

41



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 62,500       68,750       10 120

DN 20 70,900       77,990       10 120

44

VÒI MÁY GIẶT 

MIHA - PN 16

DN 15 63,300       69,630       10          120           

45

VÒI MÁY GIẶT ĐỒNG

MIHA - PN 16 

DN 15 60,100       66,110       10          120           

DN 15 57,700       63,470       10          120           

DN 20 63,200       69,520       10          120           

DN 15 53,500       58,850       10 120

DN 20 58,500       64,350       10 120
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      VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ         

MBV-PN10

46

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX   

MIHA- PN 16

47

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX   

MBV - PN 10

43



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 43,300       47,630        10 120

DN 20 51,100       56,210        10 120

DN 15 42,500       46,750        10 120

DN 20 46,300       50,930        10 120

DN 15 36,500       40,150        10 120

DN 20 43,400       47,740        10 120

DN 15 30,000       33,000        10 120

DN 20 38,700       42,570        10 120

52

VÒI VƯỜN HỢP KIM    

TUBO - P10

DN 15 25,000       27,500        10 120

12 Website: http:// www.minhhoa.com.vn

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

48

VÒI VƯỜN ĐỒNG 

MH - PN 10

49

VÒI VƯỜN HỢP KIM

 DALING-XK - PN 10

51

VÒI VƯỜN HỢP KIM

 TURA - PN 10

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

50

VÒI VƯỜN HỢP KIM 

DALING - PN10



Van vòi Minh Hòa    
Thương hiệu uy tín    
Sản phẩm chất lượng
Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Túi)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 12,500       13,750       10 100

DN 20 13,100       14,410       10 100

DN 15 17,000       18,700       10 100

DN 20 17,800       19,580       10 100

DN 15 14,300       15,730       10 100

DN 20 14,800       16,280       10 100

DN 15 14,600       16,060       10 80

DN 20 15,500       17,050       10 80

DN 15 16,400       18,040       10 80

DN 20 19,500       21,450       10 80

DN 15 9,300         10,230       20 200

DN 20 9,900         10,890       20 200

DN 15 12,700       13,970       10 100

DN 20 13,400       14,740       10 100

DN 15 14,400       15,840       10 80

DN 20 15,100       16,610       10 80
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

1

VÒI NHỰA TAY XOAY MH                                                                       

VÒI NHỰA MINH HÒA
          SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

2

VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI 

ỐNG MỀM ĐỒNG MH                                                        

6

VÒI NHỰA TAY GẠT

 90° MH                           

8

VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA 

CERAMIC 
NỐI ỐNG MỀM NHỰA                     

VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI 

ỐNG MỀM NHỰA MH                                                         

3

4

VÒI NHỰA NÚM VẶN MH                                                        

7

VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA 

CERAMIC

VÒI NHỰA NÚM VẶN 90° NỐI 

ỐNG MỀM NHỰA MH                                                         

5



Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

1

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP 2, 

R=160, THÂN ĐỒNG, KHÔNG RẮC CO - 

NHÃN HIỆU MHD    

DN 15 464,700       511,170     1 20

DN 15 435,200       478,720     1 20

DN 20 506,000       556,600     1 20

3

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, 

THÂN ĐỒNG KHÔNG RẮC CO -          

NHÃN HIỆU MHV                                                           

DN 15 424,400       466,840     1 20

4

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP 2, 

R=160, KHUY ĐỒNG THÂN NHỰA PA, 

KHÔNG RẮC CO NHÃN HIỆU MHC 

DN 15 241,700       265,870     1 20

DN 15 252,000       277,200     1 20

DN 20 270,000       297,000     1 20

DN 25 301,500       331,650     1 20

14 Website: http:// www.minhhoa.com.vn

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

Van vòi Minh Hòa                         ĐỒNG HỒ MINH HÒA
Thương hiệu uy tín                          SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

5

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, 

KHUY ĐỒNG THÂN NHỰA PA, KHÔNG 

RẮC CO NHÃN HIỆU MH                                                                       

ĐỒNG HỒ THÂN ĐỒNG, LOẠI TỪ, ĐA 

TIA, CẤP 2, R=100, KHÔNG RẮC CO - 

NHÃN HIỆU MHV-XK

2

Sản phẩm chất lượng        

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI



STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

6

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, 

THÂN NHỰA PA, CÓ RẮC CO,              

LẮP ĐỨNG MH-XK

DN 15 142,200     156,420   1 20

DN 15 130,600     143,660   1 20

DN 20 145,700     160,270   1 20

8

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP 2, 

R=80,  THÂN NHỰA ABS, CÓ RẮC CO         

NHÃN HIỆU MI

DN 15 99,200       109,120   1 20

9

RẮC CO NHỰA  ĐỒNG HỒ

DN 15 7,500         8,250       

10

VAN 1 CHIỀU NHỰA

DN 15 4,600         5,060       
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7

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, 

THÂN NHỰA PA, CÓ RẮC CO -             

NHÃN HIỆU MD                                                           

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

Van vòi Minh Hòa       Sản phẩm chất lượng                  

Thương hiệu uy tín      Dịch vụ tin dùng                  



                               HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ MINH HÒA 

                                                 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 

STT TÊN - HÌNH ẢNH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

1

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ NHỰA  - MH

199,000      218,900     1 4

2

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ NHỰA - MD

103,700      114,070     1 4

3

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ THÉP - MD

128,300      141,130     1 5
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI



VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ

 (Cái/Thùng)

1

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU 

ĐỒNG TRƯỚC VÀ SAU ĐH 

MIHA - PN 16                                                                       
DN 15 113,700    125,070   10 80

2

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG MIHA - PN 16                                                           

DN 15 105,900    116,490   10 80

3

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 

CHIỀU TAY BƯỚM ĐỒNG

MIHA - PN 16 DN 15 121,600    133,760   10 80

4

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU 

ĐỒNG MẠ NIKEN TRƯỚC VÀ 

SAU ĐH  MIHA - PN 16                                                           
DN 15 138,500    152,350   10 80

5

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG MẠ NIKEN 

MIHA - PN 16                                                           
DN 15 133,300    146,630   10 80

6

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG MẠ NIKEN 

MIHA - PN 16 LOẠI 7D                                                         DN 15 171,300    188,430   6 60

7

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU 

ĐỒNG TRƯỚC VÀ SAU ĐH 

TAY KHÓA MIHA - PN 16
DN 15 126,800    139,480   10 80

8

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG TAY KHÓA 

MIHA-PN 16
DN 15 119,000    130,900   10 80

17

 VAN LẮP CỤM ĐỒNG HỒ NƯỚC
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI
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                                     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng

Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

9

VAN GÓC KHÔNG 1C MẠ TAY 

ABS (SW) MIHA-PN16

DN 15 133,300 146,630  10 80

10

VAN GÓC NỐI BẤM KHÔNG VAN 

1 CHIỀU ĐỒNG MIHA- PN16                                  

DN 15*20 129,400   142,340  10 80

11

VAN GÓC NỐI BẤM CÓ VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG MIHA-PN16

DN 15*20 138,500   152,350  10 80

DN 15 136,000   149,600  10 80

DN 15*20 132,100   145,310  10 80

13

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG 

VAN 1 CHIỀU TAY BƯỚM ĐỒNG

MIHA - PN 16

DN 15 144,000   158,400  10 80

14

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 

CHIỀU  TAY BƯỚM ĐỒNG

MIHA - PN 16

DN 15 151,800   166,980  10 80
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12

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG MIHA - PN 16

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng

Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 128,100      140,910   10 80

DN 15*20 124,200      136,620   10 80

DN 25*32 428,000      470,800   6 36

DN 25*32    

(5D)
504,500      554,950   50

16

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU 

ĐỒNG MẠ NIKEN

 MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 156,800      172,480   10 80

17

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1C 

ĐỒNG MẠ NIKEN  MIHA - PN 16                                                           

DN 15 149,000      163,900   10 80

18

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG LOẠI 5D

MIHA - PN 16                                                           

DN 15 175,100      192,610   10 80

19

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG LOẠI 5D TAY KHÓA

 MIHA - PN 16                                                           

DN 15 188,100      206,910   10 80

19

15

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG  VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG 

MIHA - PN 16
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng

Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 166,000    182,600   10 80

DN 15*20 159,400    175,340   10 80

21

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 

CHIỀU ĐỒNG TAY KHÓA MIHA-PN 16                                                           

DN 15 159,400    175,340   10 80

22

VAN GÓC ĐỒNG KHÔNG 1 CHIỀU TAY 

KHÓA TỪ MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 162,000    178,200   10 80

23
VAN GÓC ĐỒNG KHÔNG 1 CHIỀU TAY 

KHÓA TỪ MẠ NIKEN

 MIHA - PN 16                                                                       
DN 15 171,200    188,320   10 80

24

VAN GÓC ĐỒNG CÓ 1 CHIỀU (TĐH) 

TAY KHÓA TỪ  MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 169,900    186,890   10 80

25

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP KHÔNG 1 

CHIỀU TAY KHÓA TỪ MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 182,900    201,190   10 80

26

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP CÓ 1 CHIỀU 

(TĐH) TAY KHÓA TỪ   MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 190,800    209,880   10 80

20

             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

Website: http:// www.minhhoa.com.vn

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

20

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU 

ĐỒNG TAY KHÓA MIHA - PN 16                                                           



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng

Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 94,200       103,620  10 80

DN 20 113,700     125,070  10 80

DN 25 415,800     457,380  5 50

28
VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG MẠ NIKEN 

MIHA - PN 16                                                                       
DN 20 133,300     146,630  10 80

29

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG TAY KHÓA

 MIHA - PN 16                                                                       

DN 20 126,800     139,480  10 80

30

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG 

TAY BƯỚM ĐỒNG  MIHA -PN 16                                                           

DN 20 129,400     142,340  10 80

DN 15 69,300       76,230    12 120

DN 20 94,800       104,280  10 100

32
VAN BI ĐỒNG HỒ TAY BƯỚM ĐỒNG 

KHỚP NỐI ĐỘNG MIHA - PN 16                                                                       
DN 15 214,600     236,060  8 80

33

 VAN BI ĐỒNG HỒ TAY KHÓA  

KHỚP NỐI TĨNH MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 190,500     209,550  8 80

34
VAN BI ĐỒNG HỒ TAY ĐỒNG KHỚP 

NỐI TĨNH MIHA - PN 16                                                                       
DN 15 190,500     209,550  8 80

35

VAN BI ĐỒNG HỒ TAY BƯỚM HỢP 

KIM KHỚP NỐI ĐỘNG MIHA - PN 16                                                                                     

DN 15 195,900     215,490  8 80
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     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

31

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA

 MIHA - PN 16                                                           

27

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG 

MIHA - PN 16                                                                       



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng

Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

36

VAN BI ĐỒNG HỒ NỐI TĨNH 

KHÓA TỪ  MIHA - PN 16                                                           

DN 15 225,300     247,830     8 80

37
VAN BI ĐỒNG HỒ  KHỚP NỐI 

TĨNH TAY BƯỚM HỢP KIM 

MIHA - PN 16                                                                       
DN 15 185,800     204,380     8 80

38

KHỚP NỐI ĐỒNG HỒ ĐỘNG 

CÓ VAN 1C                                       

MIHA - PN 16                                                                       
DN 15 124,400     136,840     80

39

CÚT NỐI LIÊN HỢP                                                                                                            

3/4'' X D25 110,000     121,000     80

40

NỐI REN LIÊN HỢP                                                                                                         

DN 20 58,800       64,680       150

41

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP 

KHÔNG 1 CHIỀU TAY KHÓA 

TỪ MIHA - PN 16  

3/4'' X D27 188,400     207,240     10 80

42

CÚT NỐI LIÊN HỢP 

3/4'' X D27 113,300     124,630     80

43

CHOÒNG MỞ KHÓA

( TAY KHÓA)                                                                                      

209,200     230,120     1

            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT



STT TÊN - HÌNH ẢNH
QUY 

CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 50 674,800     742,280     12               

DN 65 966,400     1,063,040  8                 

DN 50 1,493,500  1,642,850  6                 

DN 65 2,415,000  2,656,500  4                 

DN 50 1,925,300  2,117,830  6                 

DN 65 3,018,200  3,320,020  4                 

                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

 

                                   VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

VAN GÓC CỨU HỎA REN VÀ MẶT BÍCH
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

1

VAN GÓC CỨU HỎA REN 

MIHA-PN16

2

VAN GÓC CỨU HỎA         

MẶT BÍCH                                   

MIHA-5K

3

VAN GÓC CỨU HỎA         

MẶT BÍCH                 

MIHA-16K
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STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ   

(Cái/Hộp)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN 15 818,200     900,020     8               

DN 20 1,012,100  1,113,310  8               

DN 25 1,220,900  1,342,990  8               

DN 32 2,118,200  2,330,020  4               

DN 40 2,425,500  2,668,050  4               

DN 50 3,936,300  4,329,930  2               

DN 15 791,000     870,100     8               

DN 20 984,900     1,083,390  8               

DN 25 1,203,100  1,323,410  8               

DN 32 2,104,400  2,314,840  4               

DN 40 2,338,100  2,571,910  4               

DN 50 3,914,800  4,306,280  2               

DN 15 1,215,300  1,336,830  6               

DN 20 1,504,700  1,655,170  6               

DN 25 2,135,200  2,348,720  4               

DN 32 2,872,100  3,159,310  4               

DN 40 3,332,000  3,665,200  4               

             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

24

3
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH 2 CHIỀU 

MIHA - 5K

1

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH 1 CHIỀU

MIHA - 5K 

2

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH 2 CHIỀU 

MIHA - 16K



VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

Van vòi Minh Hòa        LINH KIỆN BẰNG ĐỒNG LOẠI DÀY

Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ       

(Cái/Túi)                           

SỐ 

(Cái/Thùng)

1

CÚT ĐỒNG REN TRONG                                                                                           

ɸ15 14,200      15,620   10           200

2

CÚT ĐỒNG  REN NGOÀI                                                                      

ɸ15 13,000      14,300   10           200

3
CÚT ĐỒNG REN TRONG 

REN NGOÀI                                                                      
ɸ8 14,200      15,620   10           200

4

TÊ ĐỒNG REN TRONG                                                         

ɸ15 12,700      13,970   10           200

5

TÊ ĐỒNG REN NGOÀI 1 ĐAI ỐC 

(TÊ CẦU) CÓ KÈM GIOĂNG

ɸ15 19,800      21,780   20           200

6

TÊ ĐỒNG REN NGOÀI

ɸ15 17,900      19,690   10           200

                                                                            25                       Website: http:// www.minhhoa.com.vn

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

 Thương hiệu uy tín                SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Sản phẩm chất lượng 

                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HOÀ



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

TT
TÊN - HÌNH 

ẢNH
QUY CÁCH

GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ 

(Cái/Túi)

SỐ 

(Cái/Thùng)

ɸ15 - L29mm 7,400        8,140      20          400

ɸ15 - L29MH 10,200      11,220    20          400

ɸ15 - L34mm 8,500        9,350      20          400

ɸ15 - L34MH 11,600      12,760    20          400

ɸ20 - L35mm 13,200      14,520    20          400

ɸ20MH L35 17,700      19,470    20          400

ɸ25 L37mm 20,200      22,220    10          200

ɸ25MH L37 30,100      33,110    10          150

ɸ32 33,600      36,960    5            50

ɸ40 64,400      70,840    4            80

ɸ50 93,600      102,960  2            20

ɸ15 x ɸ8 x L23,5mm 5,500        6,050      20          400

ɸ15 x ɸ8 x L23,5 MH 7,400        8,140      20          400

ɸ15 x ɸ10 x L25,5mm 6,300        6,930      20          400

ɸ15 x ɸ10 x L25,5MH 7,800        8,580      20          400

ɸ20 x ɸ10 17,700      19,470    20          400

ɸ20 x ɸ15 13,700      15,070    20          400

ɸ20 x ɸ15 MH 17,600      19,360    20          400

ɸ20 x ɸ6 11,800      12,980    20          400

ɸ20 x ɸ8 12,400      13,640    20          400

ɸ15 - L15.5mm 4,600        5,060      20          400

ɸ15 - L25.5mm 6,700        7,370      20          400

ɸ15 - L25.5mm MH 12,000      13,200    20          400

ɸ15 - L29.5mm 8,800        9,680      20          400

ɸ15 - L29.5mm MH 17,400      19,140    20          400

ɸ15 - L33mm 9,800        10,780    20          400

ɸ20 - L25mm 11,500      12,650    20          400

ɸ15 x ɸ10 - L19mm 5,600        6,160      20          400

ɸ15 x ɸ6 - L19mm 8,100        8,910      20          400

ɸ15 x ɸ8 - L16 5,500        6,050      20          400

ɸ15 x ɸ8 - L16MH  6,700        7,370      20          400

ɸ20 x ɸ10 12,500      13,750    20          400
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9

LƠ ĐỒNG                                                                                            

10

LƠ THU ĐỒNG                                                                                            

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

KÉP ĐỒNG                                                                                            

7

8

KÉP THU 

ĐỒNG                                                                                            



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

TT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ 

(Cái/Túi)

SỐ 

(Cái/Thùng)

ɸ20 x ɸ15 - L12.7 5,800        6,380     20        400

ɸ20 x ɸ15 - L18 8,900        9,790     20        400

ɸ20 x ɸ15 - L24 MH 16,300      17,930   20        400

ɸ20 x ɸ6 16,000      17,600   20        400

ɸ20 x ɸ8 15,000      16,500   20        400

ɸ10 x ɸ6 5,100        5,610     20        400

ɸ10 x ɸ8 4,100        4,510     20        400

ɸ15 x ɸ10 6,400        7,040     20        400

ɸ15 x ɸ6 10,000      11,000   20        400

ɸ15 x ɸ8 8,100        8,910     20        400

ɸ20 x ɸ20 13,400      14,740   20        400

ɸ15 - L42 23,500      25,850   20        200

ɸ15 - L37 A 18,500      20,350   20        200

ɸ15 - L37 22,900      25,190   20        200

ɸ20 42,600      46,860   10        100

ɸ25 69,400      76,340   8          80

ɸ32 100,600    110,660 5          50

ɸ40 156,100    171,710 4          40

ɸ50 269,100    296,010 2          20

ɸ15 x ɸ10 5,900        6,490     20        400

ɸ15 x ɸ12,7 13,500      14,850   20        400

ɸ15 x ɸ21 19,800      21,780   20        400

ɸ15 x ɸ6 5,300        5,830     20        400

ɸ15 x ɸ8 5,800        6,380     20        400

ɸ15 x ɸ16 6,900        7,590     20        400

ɸ20 x ɸ8 9,100        10,010   20        400

ɸ8 x ɸ12 (M1/4 X 12) L36 4,300        4,730     20        400

ɸ8 x ɸ8 (F1/4 X 8) L36 3,200        3,520     20        
400

ɸ8 x ɸ10 (F1/4 X 10) L36 3,600        3,960     20        
400

ɸ8 x ɸ12 (F1/4 X 12) L36 4,000        4,400     20        
400
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14

NỐI NHANH ỐNG 

MỀM BẰNG ĐỒNG 

REN TRONG                                                                                         

11

13

NỐI NHANH ỐNG 

MỀM BẰNG 

ĐỒNG 

 REN NGOÀI                                                                                           

LƠ THU ĐỒNG                                                                                            

LƠ THU ĐỒNG

 REN TRONG 

REN NGOÀI                                                                                           

12

ĐUÔI ĐỒNG HỒ 

& RẮC CO                                                                                           



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

TT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ 

(Cái/Túi)

SỐ 

(Cái/Thùng)

ɸ10 L23 9,800       10,780  20          400

ɸ15 - L21.5 7,100       7,810    20          400

ɸ15 - L25 8,200       9,020    20          400

ɸ15 - L29 9,600       10,560  20          400

ɸ15 - L29 MH 17,600     19,360  20          400

ɸ20 - L23 11,500     12,650  20          400

ɸ20 - L30 15,900     17,490  20          400

ɸ15 4,300       4,730    20          400

ɸ20 8,000       8,800    20          400

ɸ15 4,100       4,510    20          400

ɸ20 6,600       7,260    20          400

ɸ15F*20M 10,900     11,990  20          400

ɸ20F*25M 21,700     23,870  20          400
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                                 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

15

16

NÚT BỊT ĐỒNG 
REN TRONG

MĂNG SÔNG 

ĐỒNG                                                                                          

17

NÚT BỊT ĐỒNG 

 REN NGOÀI

18

TÚM ĐỒNG                                                                                         



Van vòi Minh Hòa        LINH KIỆN BẰNG ĐỒNG LOẠI MỎNG

Dịch vụ tin dùng

TT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH
GIÁ 

(Chưa VAT)

GIÁ 

(Có VAT)

SỐ 

(Cái/Túi)

SỐ 

(Cái/Thùng)

DN15-L26 7,300       8,030    20           400

DN15-L30 8,600       9,460    20           400

DN15X8-L16 4,900       5,390    20           400

DN15X10-L16 4,000       4,400    20           400

DN20X15-L16 7,500       8,250    20           400

DN15-L30 7,000       7,700    20           400

DN15-L32 7,600       8,360    20           400

DN15-L34 8,100       8,910    20           400

DN15-L48 11,800     12,980  10           200

DN15-L51 12,500     13,750  10           200

DN15-L30 13,100     14,410  20           200

DN15-L32 13,600     14,960  20           200

DN15-L34 15,500     17,050  20           200

                                                                    26                     Website: http:// www.minhhoa.com.vn29 Website: http:// www.minhhoa.com.vn

                     VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

LƠ ĐỒNG                                                                                         

LƠ ĐỒNG REN 

TRONG REN NGOÀI

1

2

KÉP ĐỒNG

3

 Thương hiệu uy tín                SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Sản phẩm chất lượng 

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

TÊ ĐỒNG REN 

NGOÀI

4

RẮC CO ĐỒNG HỒ

5



TT TÊN - HÌNH ẢNH

KÍCH 

THƯỚC 

(mm)

GIÁ

 (Có VAT)
SỐ 

(Cái/Thùng)
TT TÊN- HÌNH ẢNH

KÍCH THƯỚC 

(mm)

GIÁ

 (Có VAT)

20 81,200    60 20-25-20 3,500    

25 104,300  40 32-20-32 4,800    

32 145,800  30 40-20-40 8,400    

40 240,600  20 50-20-50 13,400  

50 328,500  10 32-25-32 4,800    

63 532,200  10 40-25-40 8,400    

20 14,400    50 40-32-40 8,400    

25 20,100    50 50-40-50 13,400  

63-40-63 26,000  

20 2,300      100

25 3,400      100

32 5,400      50

40 8,500      30

50 14,000    12 20 2,600    

25 4,000    

20X1/2'' 17,100    32 5,700    

25X1/2'' 18,600    40 9,700    

25X3/4'' 24,300    50 16,800  

20X1/2'' 24,100    25X3/4'' 24,900  

25X1/2'' 25,700    

25X3/4'' 31,600    

25 2,100      20X1/2'' 23,200  

32 2,900      25X1/2'' 24,200  

40 4,600      25X3/4'' 29,500  

50 7,600      

63 15,900    

VAN CỬA PP-R

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

8

10

TÊ REN 

NGOÀI

CÚT REN 

NGOÀI

9

TÊ REN 

TRONG

4

CÚT REN 

TRONG

            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

TÊ ĐỀU

5
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6

MĂNG SÔNG                                                  

1

7VAN BI PP- R

2

CÚT 90°                                                      

3

TÊ THU

VAN VÀ PHỤ KIỆN PP-R MINH HÒA
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN ĐỨC- DIN 8077-8078



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng

Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH KÍCH THƯỚC (mm) GIÁ (Có VAT)

20X1/2'' 22,700                 

25X1/2'' 25,000                 

25X3/4'' 28,300                 

12

MĂNG SÔNG REN TRONG                                                    

25X3/4'' 22,500                 

20 2,100                   

25 2,800                   

32 4,400                   

40 7,000                   

50 11,600                 

32-20 2,700                   

40-20 4,000                   

50-20 6,700                   

63-20 13,900                 

32-25 2,700                   

40-25 4,000                   

50-25 6,700                   

63-25 13,900                 

50-32 6,700                   

63-32 13,900                 

50-40 6,700                   

63-40 13,900                 

63-50 13,900                 
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CHẾCH 45°                                                  

13

14

CÔN THU 

MĂNG SÔNG REN NGOÀI                                                    

11



STT TÊN- HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH
GIÁ 

(Có VAT)

SỐ 

(Cái/thùng)

DN 15 297,100     10

DN 20 356,500     10

DN 25 549,200     6

DN 32 788,200     6

DN 40 1,207,400  3

DN 50 1,487,200  1

DN 80 2,614,800  1

DN 100 2,876,000  1

DN 150 4,809,800  1

DN 200 6,471,700  1

DN 15 362,900     10

DN 20 426,000     10

DN 25 662,500     6

DN 32 852,300     6

DN 40 1,288,400  3

DN 50 1,731,200  1

DN 80 3,161,600  1

DN 100 3,436,800  1

DN 150 5,326,800  1

DN 200 6,512,400  1

DN 15 388,400     10

DN 20 471,700     10

DN 25 682,400     6

DN 32 926,400     6

DN 40 1,507,000  3

32
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ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC
 NHÃN HIỆU FUDA - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ  

CẤP B                                                                  

THÂN GANG   

   NỐI REN
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ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

4

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ  

CẤP B                                                              

THÂN GANG          

  NỐI BÍCH

5

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI CƠ

THÂN GANG             

 NỐI REN

2

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ  

CẤP B    

THÂN GANG

NỐI BÍCH

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ    

CẤP B

THÂN GANG          

  NỐI REN



STT TÊN- HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH
GIÁ

 (Có VAT)

SỐ 

(Cái/thùng)

DN 15 353,800         10

DN 20 413,700         10

DN 25 626,900         5

DN 32 796,200         6

DN 40 1,298,900      2

DN 50 1,613,000      1

DN 80 2,552,700      1

DN 100 2,830,000      1

DN 150 4,645,300      1

DN 200 6,311,500      1

DN 15 394,700         10

DN 20 453,500         10

DN 25 730,600         5

DN 32 965,600         6

DN 40 1,316,700      2

DN 50 1,734,600      1

DN 80 3,456,800      1

DN 100 4,116,600      1

DN 150 6,031,500      1

DN 200 7,010,900      1

33

VAN VÒI MINH HÒA- VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC
 NHÃN HIỆU FUZHOU - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2021

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ    

CẤP B                                                                     

THÂN GANG 

NỐI REN

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI
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2

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ 

CẤP B   

THÂN GANG 

NỐI BÍCH

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ    

 CẤP B

THÂN GANG 

NỐI REN

4

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ 

CẤP B                                                                      

THÂN GANG 

NỐI BÍCH



ĐVT: VNĐ/CÁI  

STT TÊN- HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH
GIÁ

(Có VAT)

SỐ 

(Cái/thùng)

THÂN NHỰA            

NỐI REN
DN 15 166,800      10            

THÂN GANG           

NỐI REN
DN 15 166,800      10            

2

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ

CẤP B                                                                  

THÂN GANG         

NỐI REN
DN 15 253,000      10            

DN 15 320,900      10            

DN 20 341,100      10            

DN 25 488,100      6              

DN 32 633,200      6              

DN 40 884,600      2              

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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ĐỒNG HỒ NINGBO

 NHÃN HIỆU NINGBO - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2021

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ 

CẤP B                                                                  

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI TỪ 

THÂN GANG          

NỐI REN

                 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA
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